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Phụ lục 
YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo Công văn số        /CNTT-QLDA ngày    /5/2023 của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan)
I. Yêu cầu kỹ thuật:
	STT
	Văn phòng phẩm
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hoá
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Túi Clearbag
	Chiếc
	Túi nhựa trong suốt, có 01 cúc bấm
Kích thước: 21 cm x 29,7 cm
	500
	

	2
	Pin Cmos CR2032
	Viên
	Loại pin : Pin lithium 
Volts : 3V 
05 viên/ 01 vỉ
	247
	

	3
	Pin Cmos CR2025
	Viên
	Loại pin : Pin lithium 
Volts : 3V 
05 viên/01 vỉ
	97
	

	4
	File F7
	Chiếc
	File còng bìa, 2 còng màu xanh.
Kích thước: 33cm x28cm x7cm
	1075
	

	5
	File F5
	Chiếc
	File còng bìa, 2 còng màu xanh.
Kích thước: 33cm x28cm x5cm
	265
	

	6
	File 2,5cm
	Chiếc
	File còng bìa, 2 còng màu xanh.
Kích thước: 33cm x28cm x 2.5cm.
	120
	

	7
	Băng dính xanh 7cm
	Cuộn
	Băng dính simili, keo dính làm từ cao su tự nhiên, kích thước 7cm
	11
	

	8
	Băng dính xanh 5cm
	Cuộn
	Băng dính simili, keo dính làm từ cao su tự nhiên, kích thước 5cm
	33
	

	9
	Băng dính xanh 3cm
	Cuộn
	Băng dính simili, keo dính làm từ cao su tự nhiên, kích thước 3cm
	18
	

	10
	Bìa bóng kính
	Ram
	Bìa sáng bóng tiêu chuẩn
Định lương 1.5mm
	6
	

	11
	Giấy chia file màu
	Tập
	Bìa màu, định lượng: 124-160 gsm
Màu: 10 màu.
Kích cỡ chuẩn: 22.3x29.7cm
Tiêu chuẩn: Chia file đục sẵn 11 lỗ theo tiêu chuẩn
	218
	

	12
	Bút viết bảng
	Chiếc
	Màu xanh hoặc màu đen hoặc màu đỏ, nét 4.0-8.5mm
Màu mực tươi sáng, mau khô và dễ dàng lau sạch mực sau khi viết.
	25
	

	13
	Giấy A4
	Thùng
	Định lượng 70g/m2
Độ trắng: 148-151 CIE
500 tờ/Ram, 5 Ram/thùng
Kích thước: 210 mm x 297  mm
	800
	

	14
	Giấy A3
	Ram
	Định lượng 70g/m2
Độ trắng: 148-151 CIE
500 tờ/Ram, 5 Ram/thùng
Kích thước: 297 mm x 420 mm
	20
	

	15
	Phong bì nhỡ A5
	Chiếc
	In màu logo đơn vị sử dụng.
In màu đen tên và thông tin đơn vị sử dụng
Định lượng giấy: 120gsm
Kích thước 160x230 mm
	4000
	

	16
	Phong bì to A4
	Chiếc
	In màu logo đơn vị sử dụng.
In màu đen tên và thông tin đơn vị sử dụng.
Định lượng giấy: 120gsm
Kích thước 210 mm x 297  mm
	1200
	

	17
	Cặp 3 dây giấy
	Chiếc
	Kích thước 34,5x25,5x10 cm
Bìa cứng, bóng
	205
	

	18
	RP7
	Chai
	Dạng lỏng, dung tích 350g/chai

	20
	

	19
	Mực dấu đỏ
	Hộp
	Dung tích ±30 ml
Mực nhanh khô, bền màu, không lem nhòe, dùng cho dấu dập tên
Nhãn hàng: Cửu Long
	10
	

	20
	Bìa trình ký
	Chiếc
	Bìa cứng gấp đôi
In thông tin đơn vị sử dụng
KT: 31.5cm x 21.5cm
	4000
	

	21
	Mực dấu đen
	Hộp
	Dung tích ± 28 ml
Mực nhanh khô, bền màu, không lem nhòe, dùng để dập số lấy công văn.
Nhãn hàng: Shinny
	4
	

	23
	Đĩa DVD
	Chiếc
	Đĩa trắng dung lượng 4.7G, tốc độ 16X, có vỏ mica đựng đĩa
	170
	

	24
	Bút sơn
	Chiếc
	Bút các màu, nét 4.0-8.5mm. Màu sắc tươi sáng, nhanh khô, và đặc biệt là bền màu. Thân bút là nhựa chắc chắn chịu được va đập tốt. Thích hợp viết lên trên các bề mặt chất liệu kim loại, gỗ, đá, thủy tinh,…Thân bút thon gọn, vừa tay cầm, dễ dàng cầm nắm khi viết. Mực không chứa hóa chất xylene, an toàn hơn khi sử dụng
	23
	

	25
	Phong bì nhỏ A6
	Chiếc
	In màu logo đơn vị sử dụng
In màu đen tên và thông tin đơn vị sử dụng
Định lượng giấy 120gsm
Kích thước 120x220 mm
	8000
	

	26
	Bìa xanh A4
	Ram
	Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không màu, không mùi.
100 tờ /Ram
Kích thước: 210 mm x 297  mm
	2
	

	27
	Pin AA
	Vỉ
	Có tem của đơn vị nhập khẩu
AA, đóng gói 2 viên/vỉ
	185
	

	28
	Pin AAA
	Vỉ
	Có tem của đơn vị nhập khẩu
AAA, đóng gói 2 viên/vỉ
	125
	

	29
	Băng dính trong 1,5cm
	Cuộn
	Một mặt dính chắc chắn
- Dai,  bền bám dính tốt trên nhiều bề mặt
- Màu sắc: trắng
- Độ rộng : 1,5 cm
	17
	

	30
	Băng dính trong 4,5cm
	Chiếc
	Cuộn băng dính (Băng keo) trong loại 330gr/ Cuộn.
- Lõi bằng nhựa, siêu mỏng, không bị mềm khi gặp nước.
- Trọng lượng: 330gr.
- Bản rộng 4,5 cm.
	42
	

	31
	Dấu dập ngày tháng
	Chiếc
	Nhảy số tự động liên tục (6 số)
	1
	

	32
	File còng ống 15 cm (mở hai mặt bên)
	Chiếc
	File còng ống 15cm KING JIM - 3515 (mở 2 bên) có quai xách, Có chia file 5 màu để phân biệt tài liệu - Lưu được khoảng 1.500 tờ giấy A4 - Kích thước: 252 x 166 x 307mm
	50
	

	33
	Giấy đề can dán sẵn 
	Chiếc
	Loại 2 tem/ tờ A4 (206mm x 145 mm)
	50
	

	34
	Giấy đề can dán sẵn 
	Chiếc
	Loại 4 tem/ tờ A4 (102mm x 143 mm)
	50
	

	35
	Giấy đề can dán sẵn 
	Chiếc
	Loại 8 tem/ tờ A4 (100mm x 72mm)
	50
	

	36
	Giấy đề can dán sẵn 
	Chiếc
	Loại 12 tem/ tờ A4 (101mm x 47mm)
	50
	

	37
	Sổ công văn đi
	Cuốn
	Kích thước 210 mm x 297  mm
	22
	

	38
	Sổ công văn đến
	Cuốn
	Kích thước 210 mm x 297  mm
	22
	

	39
	Hộp dấu sắt đỏ (khay đổ mực dấu)
	Hộp
	Mực nhanh khô, bền màu, không lem nhòe, dùng để dập số lấy công văn.

	4
	

	40
	Bìa đựng hồ sơ
	Chiếc
	Bìa cứng gấp đôi, kích thước: 31,5 cm x 21,5 cm, có gáy dày 4 cm, có 3 cạnh giữ tài liệu
	1000
	


II. Yêu cầu khác:
1. Yêu cầu triển khai:
[bookmark: _GoBack]Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp hàng hóa theo số lượng thực tế yêu cầu của Cục CNTT & Thống kê Hải quan trong vòng tối đa 03 ngày kể từ khi có yêu cầu.
Riêng đối với hàng hóa là phong bì nêu tại mục 15,16 và 25 và bìa trình ký tại mục 20 thì nhà thầu phải cung cấp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Cục CNTT & TKHQ có yêu cầu.

· Hàng hóa cung cấp là văn phòng phẩm nêu trên:
+ Khi sử dụng, nếu sản phẩm bị lỗi, kém chất lượng, không đúng với nội dung hợp đồng thì nhà cung cấp phải đổi bằng sản phẩm mới khác tương ứng.
+ Riêng RP7 phải còn trong hạn sử dụng tối thiểu 1 năm kể từ ngày sản xuất.
2. Yêu cầu về mẫu phong bì, giấy bìa trình ký:
a. Quy định về mẫu logo đối với phong bì:
- Mẫu logo: 
 (
Mầu xanh da trời
) (
Mầu 
đỏ tươi
) (
Mầu 
vàng sáng
)[image: ]
- Kích thước logo:
+ Phong bì cỡ trung A5 và phong bì cỡ nhỏ A6: đường kính 25 mm;
+ Phong bì cỡ to A4: đường kính 30mm.
	b. Đối với thông tin đơn vị in trên các loại phong bì: 
- Đối với phòng bì cỡ nhỏ A6 và cỡ trung A5:
	TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 16, in)
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 16, in, đậm)
Đ/C: Tầng 5, Tòa nhà Tổng cục Hải quan Lô E3 đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 thường)
ĐT: 024.39440833 - Fax: 024.39440631 Website: www.customs.gov.vn
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 thường)


	- Đối với thông tin đơn vị in trên phòng bì cỡ to A4:
	TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 26, in)
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 26, in, đậm)
Đ/C: Tầng 5, Tòa nhà Tổng cục Hải quan Lô E3 đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 18 thường)
ĐT: 024.39440833 - Fax: 024.39440631 Website: www.customs.gov.vn
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 18 thường)


	- Đối với giấy bìa trình ký:
	+ Định lượng giấy: 350g/m2.
	+ Mặt ngoài: giấy trắng, mặt đầu tiên in bo giấy viền (kích thước 20,5 cm x 28 cm) và in thông tin đơn vị sử dụng như sau:
	TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 18, in)
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN
 (Font chữ .VncooperH, cỡ chữ 16, in, đậm)
Website: www.customs.gov.vn
(Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 18 thường)


- Mặt trong: Giấy màu xám, không in thông tin, có thiết kế dạng túi vách đựng tài liệu như sau:
Chiều dài vách đựng tài liệu: 6 cm.
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